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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động

 của phòng thí nghiệm trọng điểm

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định về

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và

Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các Phòng thí nghiệm trọng điểm";

Xét đề nghị của các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý KH&CN Công

nghiệp, Vụ Quản lý KH&CN Nông nghiệp, Vụ Quản lý Khoa học xã hội và Tự nhiên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt

động của Phòng thí nghiệp trọng điểm".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý KH&CN công nghiệp, Vụ

Quản lý KH&CN Nông nghiệp, Vụ Quản lý Khoa học xã hội và Tự nhiên, Thủ trưởng

các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng

các Cơ quan chủ trì Phòng thí nghiệm trọng điểm, các thành viên Hội đồng Phòng thí

nghiệm trọng điểm, các Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm và các Bộ, ngành có

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 BỘ TRƯỞNG
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(Đã ký)

 

Chu Tuấn Nhạ

 

QUY CHẾ

TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 31 tháng 01 năm

2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng thí nghiệm trọng

điểm; tổ chức và hoạt động, đầu tư cho Phòng thí nghiệm trọng điểm.

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này được áp dụng cho các Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước quy

định tại Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính

phủ về việc phê duyệt "Đề án xây dựng các Phòng thí nghiệm trọng điểm".

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm

1. Góp phần nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN)

phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Bảo đảm việc nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và phát

triển công nghệ, giải quyết được những vấn đề cốt lõi nhất của lĩnh vực KH&CN có

liên quan; chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

phải đạt trình độ các nước trong khu vực hoặc quốc tế.

3. Nâng cao hiệu quả đầu tư cho phát triển KH&CN, thu hút cán bộ KH&CN trong và

ngoài nước.

Điều 4. Cơ quan chủ trì Phòng thí nghiệm trọng điểm.



Cơ quan chủ trì xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm trực thuộc các Bộ, cơ quan

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ chủ quản) được Bộ

trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định công nhận trúng tuyển

qua tuyển chọn gọi là cơ quan chủ trì Phòng thí nghiệm trọng điểm (sau đây gọi tắt là

Cơ quan chủ trì).

Chương 2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG

ĐIỂM

Điều 5. Chức năng của Phòng thí nghiệm trọng điểm

1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

2. Tham gia đào tạo cán bộ KH&CN thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên

cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động của Phòng thí

nghiệm trọng điểm.

3. Giám định các kết quả phân tích, thí nghiệm, kiểm nghiệm có liên quan.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng thí nghiệm trọng điểm

1. Nhiệm vụ của Phòng thí nghiệm trọng điểm.

a. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động 5 năm và hàng năm của Phòng thí

nghiệm trọng điểm để tổng hợp vào kế hoạch của Cơ quan chủ trì trình Bộ chủ quản

và gửi các cơ quan có thẩm quyền khác của Nhà nước theo quy định hiện hành.

b. Xây dựng nội quy, quy định cụ thể cho hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng

điểm phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm.

c. Định kỳ 6 tháng 1 lần thực hiện báo cáo với Cơ quan chủ trì, Bộ chủ quản và các

cơ quan có thẩm quyền khác của Nhà nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

được giao và tình hình hoạt động chung của Phòng thí nghiệm trọng điểm.

d. Đăng ký hoạt động KH&CN theo quy định hiện hành của Nhà nước.

đ. Hoàn thành các nhiệm vụ KH&CN được giao hoặc được hình thành do trúng

tuyển qua tuyển trọn.

e. Quản lý tài sản, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được

giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.



2. Quyền hạn của Phòng thí nghiệm trọng điểm:

a. Ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo cán bộ

KH&CN, dịch vụ KH&CN, các hợp đồng kinh tế khác với các tổ chức, cá nhân thuộc

mọi thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước về các lãnh vực KH&CN có liên

quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng thí nghiệm trọng điểm.

b. Tham gia tuyển chọn để được chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Nhà

nước, của Bộ, ngành và địa phương có liên quan.

c. Trực tiếp tiến hành hợp tác KH&CN với các tổ chức quốc tế, các tổ chức, cá nhân

trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, kể cả việc

tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân này.

Chương 3

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM

Điều 7. Tổ chức của Phòng thí nghiệm trọng điểm

1. Phòng thí nghiệm trọng điểm là một đơn vị nghiên cứu khoa học và phát triển

công nghệ có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, trực thuộc và chịu

sự chỉ đạo của Cơ quan chủ trì về mặt hành chính, được độc lập trong việc tổ chức

các hoạt động KH&CN.

2. Phòng thí nghiệm trọng điểm do Bộ trưởng Bộ chủ quản quyết định thành lập sau

khi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định công nhận trúng tuyển qua

tuyển chọn.

3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng thí nghiệm trọng điểm do Bộ trưởng Bộ

chủ quản quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm

và Thủ trưởng Cơ quan chủ trì nhưng phải bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, phù hợp với

chức năng nhiệm vụ của Phòng thí nghiệm trọng điểm và đặc diểm của Cơ quan chủ

trì.

Điều 8. Hội đồng Phòng thí nghiệm trọng điểm

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Phòng thí nghiệm trọng điểm là Hội đồng Phòng

thí nghiệm trọng điểm (sau đây gọi tắt là Hội đồng).



2. Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định thành

lập theo nhiệm kỳ 5 năm trên cơ sở tham khảo ý kiến bằng văn bản của Thủ trưởng

Cơ quan chủ trì và Bộ trưởng Bộ chủ quản của các cá nhân được đề cử là thành

viên Hội đồng.

3. Trong trường hợp vì một lý do nào đó, thành viên Hội đồng không thể hoàn thành

được nhiệm vụ hoặc vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng

thí nghiệm trọng điểm và quy định về phương thức làm việc của Hội đồng thì sẽ bị

miễn nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ và sẽ bổ nhiệm người khác thay thế theo đề

nghị của Hội đồng.

4. Hội đồng gồm từ 9 đến 11 thành viên. Thành viên của Hội đồng bao gồm các cán

bộ KH&CN thuộc cơ quan chủ trì hoặc ở ngoài Cơ quan chủ trì, am hiểu sâu về lĩnh

vực nghiên cứu chuyên môn có liên quan của Phòng thí nghiệm trọng điểm. Chủ

tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng được Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

quyết định công nhận trên cơ sở kết quả bầu của Hội đồng.

5. Số thành viên của Hội đồng thuộc biên chế của Phòng thí nghiệm trọng điểm và

Cơ quan chủ trì không quá một phần ba tổng số thành viên Hội đồng.

6. Phương thức làm việc của Hội đồng và chế độ phụ cấp cho các thành viên Hội

đồng được thực hiện theo một quy định riêng.

7. Hội đồng giúp Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo các hoạt động của

Phòng thí nghiệm trọng điểm. Hội đồng có các nhiệm vụ sau đây:

a. Xác định phương hướng và phê duyệt kế hoạch hoạt động của Phòng thí nghiệm

trọng điểm.

b. Giám sát, đánh giá các kết quả hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm và sự

điều hành của Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm.

c. Đề xuất việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm.

d. Bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng.

đ. Xem xét và thẩm định nhu cầu kinh phí cho hoạt động KH&CN của Phòng thí

nghiệm trọng điểm do Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm đề xuất để bố trí vào


